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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIM BÔI 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Bản án số: 25/2019/HSST 

Ngày 09/8/2019 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Hảo 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Văn Thức 

                                     Ông Bùi Thanh Nông 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: ông Hoàng Thanh Tâm - Cán bộ Toà 

án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi tham gia phiên toà: Bà 

Đinh Thị Diển – Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 8 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 24/2019/ HSST ngày 19 

tháng 6 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2019/HSST-QĐ ngày 

29 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo: 

Bùi Văn H, sinh năm 1975 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: xóm B, xã N, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà 

Bình; Trình độ học vấn: 4/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch:Việt Nam; 

Dân tộc: Mường; Tôn giáo: không; Con ông: Bùi Văn Chung (đã chết); Con bà: Bùi 

Thị Ch; có vợ thứ nhất là: Bạch Thị Chệ (đã chết); vợ thứ hai là Bùi Thị Nhiên (đã 

ly hôn) Có hai con lớn nhất sinh năm: 1997; nhỏ nhất sinh năm: 2004. 

 Tiền án,Tiền sự: không. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Kim Bôi từ ngày 

07/4/2019 đến nay – Có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: Cháu Bùi Nguyễn Thanh L, sinh ngày: 08/7/2015 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại: ông Nguyễn Đình S, sinh năm 

1975. Cùng trú tại: xóm B, xã N, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình – Có mặt tại phiên 

tòa. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại: ông Nguyễn Hữu 

Doan – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hòa 

Bình – Có mặt tại phiên tòa. 

Những người làm chứng:  

- Bà Bùi Thị Ch, sinh năm: 1939 – Có mặt tại phiên tòa. 

- Cháu Bùi Hải N, sinh ngày: 22/7/2004 – Vắng mặt tại phiên tòa. 
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Cùng trú tại: xóm B, xã N, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. 

 

                              NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16
h
00 ngày 07/4/2019, Bùi Văn H trú tại: xóm B, xã N, huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình, đi từ xã Lập Chiệng, huyện Kim Bôi, về nhà mình nhìn thấy 

cháu Bùi Hải N, sinh năm 2004 con của chị Bùi Thị Hiền là em gái ruột của H đang 

ngồi chơi ở trong nhà, đồ đạc bị xáo trộn, tải gạo khoảng 10kg bị mất. Thấy vậy H 

hỏi Nam: “sao nhà cửa lộn xộn thế này, bao gạo của bác đâu, cháu bán rồi à?” 

Nam không nói gì đứng dậy bỏ chạy. Do nghi ngờ cháu N lấy trộm gạo đem bán, H 

đi sang nhà chị Hiền ở ngay bên cạnh tìm cháu N để hỏi rõ sự việc. Khi sang đến 

nhà chị Hiền, H thấy mẹ đẻ tên là Bùi Thị Ch, sinh năm: 1941, ngồi ở hiên nhà đang 

gọt vỏ dưa chuột, còn cháu Bùi Nguyễn Thanh L, sinh ngày 08/7/2015 con của chị 

đang ngồi ăn dưa chuột. Thấy vậy, H đi đến đứng trước mặt cháu L nói: “cho bác ăn 

với” cháu L nói: “ứ” (ý là không cho), H không nói gì cầm lấy quả dưa chuột để ở 

bát bên cạnh cháu L, cháu L thấy vậy khóc và nói “bác ăn hết của con rồi”, bà Ch 

nói với cháu L “cho bác ăn với, còn dưa trong nhà tý bà lấy cho” nhưng cháu L vẫn 

khóc. Thấy cháu L khóc, H không nói gì dùng tay trái gạt vào người cháu L làm 

cháu L ngã xuống bậc thềm. Bà Ch thấy vậy xuống vừa bế cháu L vừa nói: “không 

được làm thế cho nó, nó còn nhỏ, nó biết gì, muốn ăn thì ăn còn đầy trong rổ ấy”, H 

trả lời: “con bà à” bà Ch nói: “nó là cháu tao, nó còn nhỏ, nó biết gì đâu”. Nghe bà 

Ch nói vậy, H quay sang dỗ cháu L nhưng cháu L càng khóc to nên nói “không nín 

bác ném vào lửa” rồi dùng hai tay xốc vào nách cháu L bế lên ném vào đống rác 

cháy sắp tàn ở sân cách đó khoảng 2
m
, làm phần Sườn, lưng và mông trái của cháu L 

bị dính túi ni lông đang cháy dở. Bà Ch thấy vậy hét lên: “mày làm thế chết nó đấy, 

nó còn nhỏ, nó biết gì” đồng thời chạy đến bế cháu L ra đưa vào nhà lấy lá đắp cho 

cháu L còn H bỏ về nhà. Cháu Bùi Hải N đang ở nhà cũ gần đó nghe tiếng bà Ch 

thét và cháu L khóc to liền chạy về thì thấy bà Ch đang bế cháu L ở phản kê trong 

phòng khách đắp lá thuốc. Thấy em bị bỏng, Nam gọi điện cho anh Nguyễn Đình 

Xướng nói: “em L bị bỏng, bố về đưa em đi viện”. Sau khi biết tin anh Nguyễn 

Đình Xướng đang đi làm ở Bãi Chạo, xã Tú Sơn liền về nhà đưa cháu L đi cấp cứu 

và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, đến ngày 18/5/2019 thì xuất viện về 

nhà. 

 Ngày 09/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi quyết 

định trưng cầu giám định thương tích đối với cháu Bùi Nguyễn Thanh L. Tại bản 

kết luận giám định pháp y về thương tích số 54/TgT ngày 10/4/2019, của Trung tâm 

pháp y tỉnh Hòa Bình, kết luận:  

“1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Vết bỏng vùng bụng bên trái ≈ 02% diện tích cơ thể. 
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- Các vết bỏng vùng sườn lưng trái ≈ 05% diện tích cơ thể. 

- Các vết bỏng vùng mông, gan bàn chân trái ≈ 01% diện tích cơ thể. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 05% (Năm phần 

trăm).” 

 * Vật chứng thu giữ trong vụ án: 

 - 01 (một) chiếc quần thu đông trẻ em bằng nỷ, màu đỏ, dài 42
cm 

tính từ phần 

gấu lên đến phần cạp quần, cũ đã qua sử dụng. Ống quần bên trái có vết cháy xém 

màu đen gây ra nhiều lỗ thủng, có hình dạng và kích thước không xác định. 

- 01 (một) áo phông trẻ em, màu vàng cam, ngực áo bên phải có in logo nhãn 

hiệu “adidas” màu đen, phần ngực áo bên trái in các sọc kẻ màu xanh, đỏ, tím than 

và biểu tượng hình quả bóng ghi số 2016. Kích thước áo: dài 43
cm

 rộng: 34
cm

, áo cũ 

đã qua sử dụng, trên thân áo có nhiều vết ố màu đen. 

  * Về dân sự: đại diện bị hại yêu cầu Bùi Văn H bồi thường 10.000.000
đ
 

(mười triệu đồng) tổn hại sức khỏe và tổn hại về tinh thần. Đến nay Bùi Văn H chưa 

bồi thường được khoản tiền nào cho bị hại. 

          Bản cáo trạng số: 29/CT-VKS ngày 18/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình truy tố Bùi Văn H về tội cố ý gây thương tích, theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà Viện kiểm 

sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng và đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Bùi Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích”; 

áp dụng điểm c khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự. 

         Xử phạt bị cáo Bùi Văn H từ 12 (mười hai) tháng đến 18 (mười tám)                  

tháng tù. Đề nghị xử lý vật chứng và án phí theo quy định của pháp luật. 

Trợ giúp viên pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại trình 

bày: Đồng ý với bản luận tội của Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Kim Bôi về tội 

danh truy tố bị cáo Bùi Văn H về tội danh và hình phạt. Đề nghị Hội đồng xét xử xử 

phạt bị cáo H 18 (mười tám) tháng tù. 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

việc rút yêu cầu buộc bị cáo phải bồi thường về trách nhiệm dân sự và yêu cầu bị 

cáo phải chịu trách nhiệm Hình sự theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo Bùi Văn H khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã 

truy tố, không có ý kiến tranh luận nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, 

xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 
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{1} Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Kim Bôi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, 

người đại diện hợp pháp của người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện trong vụ án đều hợp pháp. 

{2}Về hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù 

hợp với các tài liệu chứng cứ của vụ án, phù hợp với lời khai của người bị hại, 

người làm chứng nên có đủ cơ sở để khẳng định. 

 Khoảng 17
h
 ngày 07/4/2018 Bùi Văn H đi từ nhà mình sang nhà mẹ đẻ là Bùi 

Thị Ch nhìn thấy cháu L đang ăn dưa chuột H nói với cháu L “cho Bác ăn với” cháu 

L không cho nên đã dùng hai tay xốc vào nách bế cháu Bùi Nguyễn Thanh L lên và 

ném vào đống rác cháy sắp tàn tại sân nhà ở của anh Nguyễn Đình S, làm cháu L bị 

bỏng tổn hại 5% (Năm phần trăm) sức khỏe. 

Bị cáo Bùi Văn H vì những nguyên cớ nhỏ nhặt đã gây thương tích đối với 

người bị hại là trẻ em phạm tội cố ý gây thương tích thuộc trường hợp quy định tại 

điểm c, i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. Do đó bản cáo trạng số 29/CT-

VKS ngày 18/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi đã truy tố bị cáo 

là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội. 

 Bị cáo H có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với 

lỗi cố ý, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của người khác được pháp luật hình sự bảo 

vệ. Do đó cần thiết phải có một hình phạt nghiêm khắc bằng pháp luật hình sự, cách 

ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo trở 

thành công dân tốt cho gia đình và xã hội đồng thời phòng ngừa chung. 

  Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng xét, bị cáo Bùi Văn 

H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, trước khi phạm tội có nhân thân 

tốt. Ngoài ra bị cáo là người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn 

nhận thức pháp luật còn hạn chế là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các 

điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

       {3}Về trách nhiệm dân sự: Sau khi bị Bùi Văn H gây thương tích cháu L được 

gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, đến nay đã bình phục. 

Trước khi mở phiên tòa đại diện bị hại yêu cầu bị cáo H bồi thường 10.000.000
đ
 

(mười triệu đồng) tổn hại sức khỏe và tổn hại về tinh thần.  

          Tại phiên tòa hôm nay, người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện 

xin rút toàn bộ yêu cầu buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại 10.000.000
đ
 (mười 

triệu đồng). Xét việc rút yêu cầu buộc bị cáo bồi thường của người bị hại là tự 

nguyện, do đó Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết phần trách nhiệm Dân sự 

đối với bị cáo. 
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        {4}Về xử lý vật chứng:  01 (một) chiếc quần thu đông trẻ em  màu đỏ, dài 42
cm 

cũ đã qua sử dụng. Ống quần bên trái có vết cháy xém màu đen gây ra nhiều lỗ 

thủng, có hình dạng và kích thước không xác định. 

  01 (một) áo phông trẻ em, màu vàng cam, ngực áo in logo nhãn hiệu “adidas”  

Kích thước áo: dài 43
cm

 rộng: 34
cm

, áo cũ đã qua sử dụng. Không có giá trị sử dụng 

cần tịch thu, tiêu hủy. 

        {5}Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Căn cứ các điểm c, i khoản 1 Điều 134, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38, Điều 50 Bộ luật hình sự; 

Tuyên bố bị cáo Bùi Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

Xử phạt bị cáo Bùi Văn H 18 (mười tám)  tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

tạm giữ, tạm giam 07/4/2019. 

        Căn cứ điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

 Tịch thu, tiêu hủy:  01 (một) chiếc quần thu đông trẻ em bằng nỷ, màu đỏ, dài 

42
cm 

đã qua sử dụng và 01 (một) áo phông trẻ em, màu vàng cam, kích thước áo: dài 

43
cm

 rộng: 34
cm

, áo cũ, trên thân áo có nhiều vết ố màu đen (Theo biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 19/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bôi, 

tỉnh Hòa Bình). 

Căn cứ điều 136 bộ luật tố tụng hình sự, điều 23 Nghị quyết 326/2016/ 

UBTVQH  ngày 30/12/2016. 

Buộc bị cáo Bùi Văn H phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, đại diện hợp pháp của người 

bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật./. 

 

        
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND huyện Kim Bôi; 

 - CA huyện Kim Bôi; 

- THA DS huyện Kim Bôi; 

- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình; 

- Bị cáo, người bị hại 

- UBND xã N; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 

                          Lê Thị Hảo 
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